DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐHCQ KHÓA 2014 - 2018 & 2015 - 2019
Được miễn học phí năm học 2016 - 2017 theo Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số: 1417/QĐ-ĐHTTr ngày  14/11/2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)


	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lớp
	Kết quả học tập, rèn luyện năm học 2015 - 2016

	
	
	
	
	Học tập
	Rèn luyện

	1
	Vũ Thị Huệ
	06/09/1995
	ĐH KHMT K1
	3.1
	Khá
	86.5
	Tốt

	2
	Phạm Ngọc Mỹ
	16/6/1996
	ĐH KHMT K1
	3.14
	Khá
	86.5
	Tốt

	3
	Nguyễn T. Khánh Ninh
	25/8/1996
	ĐH KHMT K1
	3.13
	Khá
	88.5
	Tốt

	4
	Nguyễn T.Như Quỳnh
	29/7/1996
	ĐH KHMT K1
	2.89
	Khá
	86
	Tốt

	5
	Lộc Thị Bích Dự
	27/9/1996
	ĐH KHMT K1
	3.03
	Khá
	86
	Tốt

	6
	Nguyễn Hoàng Long
	18/10/1996
	ĐH QLĐĐK1
	3.28
	Khá
	89
	Tốt

	7
	Khúc Thị Thảo Hiền
	11/07/1996
	ĐH QLĐĐK1
	3.66
	Xuất sắc
	93.5
	Xuất sắc

	8
	Hoàng T. Thu Phương
	09/10/1996
	ĐH QLĐĐK1
	3.38
	Giỏi
	85
	Tốt

	9
	Đỗ Thị Huyền
	29/9/1996
	ĐH Văn AK1
	3.01
	Khá
	86
	Tốt

	10
	Hoàng Tiến Dũng
	15/7/1996
	ĐH Văn AK1
	2.83
	Khá
	89.5
	Tốt

	11
	Quan Văn Hồng
	12/01/1995
	ĐH Văn AK1
	3.09
	Khá
	87
	Tốt

	12
	Trịnh Thu Huyền
	10/12/1996
	ĐH Văn AK1
	2.75
	Khá
	91
	Xuất sắc

	13
	Chúc Thị Mai
	01/12/1996
	ĐH Văn AK1
	3.43
	Giỏi
	93.5
	Xuất sắc

	14
	Lâm Văn Nghĩa
	02/01/1996
	ĐH Văn AK1
	2.86
	Khá
	82,5
	Tốt

	15
	Phùng Tiến Thông
	23/6/1989
	ĐH Văn AK1
	3.5
	Giỏi
	95
	Xuất sắc

	16
	Trần Thị Lan
	25/11/1996
	ĐH Văn BK1
	3.57
	Giỏi
	91
	Xuất sắc

	17
	Hoàng Thị Vân
	28/7/1995
	ĐH Văn BK1
	3.2
	Giỏi
	90.5
	Xuất sắc

	18
	Nguyễn Thế Hiếu
	26/8/1996
	ĐH Vật lý K1
	3.56
	Giỏi
	87
	Tốt

	19
	Trần Thanh Hòa
	15/12/1997
	ĐH Kế toán K1
	2.57
	Khá
	85.0
	Tốt

	20
	Tạ Thị Thủy
	25/05/1997
	ĐH Kế toán K1
	2.93
	Khá
	82.5
	Tốt

	21
	Quan Thị Hằng
	19/11/1994
	ĐH Kế toán K1
	2.53
	Khá
	81.5
	Tốt

	22
	Trần Văn Bắc
	09/07/1997
	ĐH Vật lí K2
	2.59
	Khá
	84.0
	Tốt

	23
	Vũ Thị Thu Hà
	28/01/1997
	ĐH Vật lí K2
	2.54
	Khá
	84.5
	Tốt

	24
	Chu Thị Hồng Nhung
	13/09/1996
	ĐH Văn K2
	3.09
	Khá
	91.0
	Xuất sắc

	25
	Nguyễn Thúy Sang
	25/06/1997
	ĐH Văn K2
	2.80
	Khá
	91.0
	Xuất sắc

	26
	Trần Thị Huyền Trang
	26/06/1996
	ĐH Văn K2
	2.61
	Khá
	80.0
	Tốt

	27
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	02/07/1997
	ĐH Văn K2
	2.64
	Khá
	87.0
	Tốt


(Ấn định danh sách có 27 sinh viên)

